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Phan Ngọc An TĐ11ND CC,MÙ Cần Thơ $200.00 $200.00
Nguyễn Ngọc Ẩn TĐ5ND NTT Sài Gòn $200.00 $200.00
Đồng Văn Ba TĐ9ND NTT Hậu Giang $150.00 $150.00
Trần Văn Bảo TĐ2ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Phan Văn Biết TĐ5ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Nguyễn Văn Bình TĐ5ND CC Đồng Nai $150.00 $150.00
Nguyễn Văn Bội TĐ1PBND CT,MÙ Bình Dương $200.00 $200.00
Mai Búa TĐ3ND CC Huế $150.00 $150.00
Lư Bửng TĐ2ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Trần Kim Cần TĐ7ND CC Buôn Ma Thuột $150.00 $150.00
Võ Văn Châm TĐ5ND NTT Bến Tre $150.00 $150.00
Nguyễn Chất TĐ1ND NTT Huế $150.00 $150.00
Lê Châu TĐ8ND CT Sài Gòn $150.00 $150.00
Nguyễn Văn Chi TĐ9ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Dương Văn Chiếu [1] TĐ6ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Lê Quang Chính TĐ8ND NTT Quảng Ngãi $200.00 $200.00
Phùng Thái Chương TĐ7ND NTT Biên Hòa $150.00 $150.00
Lê Văn Con TĐ7ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Trần Quang Cử TĐ9ND CC Huế $200.00 $200.00
Phạm Văn Đại TĐ3ND MÙ Sài Gòn $150.00 $150.00
Vũ Văn Đại TĐ2ND CC Lộc Ninh $200.00 $200.00
Nguyễn Văn Danh TĐ7ND MÙ Sài Gòn $150.00 $150.00
Nguyễn Đậu TĐ11ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Trần Địch TĐ1ND CC Sài Gòn $200.00 $200.00
Cao Hoài Đức TĐ3PBND NTT Nha Trang $150.00 $150.00
Võ Ngọc Dũng TĐ11ND MÙ Buôn Ma Thuột $200.00 $200.00
Đỗ Giao TĐ3ND CC Phan Rang $150.00 $150.00
Lương Văn Giúp TĐ3ND NTT An Giang $150.00 $150.00
Châu Kim Hằng ĐĐ1TSND CC Sài Gòn $200.00 $200.00
Nguyễn Ngọc Hòa TĐ8ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Đặng Hồng TĐ9ND CT Vũng Tầu $150.00 $150.00
Hà Văn Hồng TĐ11ND CC Sài Gòn $200.00 $200.00
Nguyễn Văn Hồng TĐ5ND NTT Gò Công $150.00 $150.00
Nguyễn Phi Hùng TĐ9ND CT Huế $200.00 $200.00
Phùng Hưng TĐ2ND CC Quảng Trị $150.00 $150.00
Nguyễn Ngọc Hương TĐ5ND CT Đồng Nai $200.00 $200.00
Đỗ Văn Khéo TĐ6ND CC,CT Đồng Nai $200.00 $200.00
Đặng Văn Kiểu TĐ3ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Đào Vĩnh Ký ĐĐ1TSND CT,MÙ Sài Gòn $200.00 $200.00
Lê Văn Lẹm TĐ9ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Lê Văn Lớn TĐ2ND NTT Sài Gòn $200.00 $200.00
Bùi Thành Long TS3ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Hồ Đắc Lý TĐ2ND MÙ Huế $150.00 $150.00
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Nguyễn Công Lý TĐ5ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Huỳnh Văn Minh TĐ2ND NTT Bình Định $200.00 $200.00
Nguyễn Minh TĐ11ND NTT Vũng Tàu $150.00 $150.00
Trương Văn Minh TĐ8ND MÙ Vĩnh Long $150.00 $150.00
Nguyễn Văn Nam TĐ14ND CC,MÙ Buôn Ma Thuột $200.00 $200.00
Hồ Văn Ngọc TĐ3ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Đặng Văn Ngọt TĐ2ND Đà Nẵng $150.00 $150.00
Nguyễn Nhỏ TĐ5ND MÙ Quảng Ngãi $200.00 $200.00
Đặng Nhựt TĐ9ND MÙ Vũng Tầu $200.00 $200.00
Trịnh Tấn Phát TĐ2ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Hồ Văn Phú TĐ2ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Lê Quang Phú TĐ1ND NTT Đồng Nai $200.00 $200.00
Nguyễn Văn Phúc TĐ1ND CC Sài Gòn $200.00 $200.00
Trần Phụng TĐ3ND CC Quảng Ngãi $150.00 $150.00
Âu Quốc Phương TĐ5ND NTT Biên Hòa $200.00 $200.00
Phạm Sĩ Quát TĐ3ND CC Buôn Ma Thuột $150.00 $150.00
Ngô Đức Quý TĐ5ND CC Đồng Nai $150.00 $150.00
Nguyễn Quỳ TĐ8ND NTT Đồng Nai $150.00 $150.00
Lê Văn Quyền TĐ3ND NTT Đồng Nai $150.00 $150.00
Đỗ Vĩnh Sang TĐ5ND MÙ Sài Gòn $150.00 $150.00
Huỳnh Văn Sang TĐ3ND CC Sài Gòn $200.00 $200.00
Phạm Ngọc Sơn TĐ11ND CT Sài Gòn $150.00 $150.00
Trương Văn Sỹ TĐ3ND CC Sài Gòn $200.00 $200.00
Nguyễn Văn Tâm TĐ8ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Trần Văn Tâm TĐ5ND NTT Huế $150.00 $150.00
Phạm Đức Thắng TĐ5ND NTT Sài Gòn $150.00 $150.00
Cao Phong Thanh TĐ7ND CC Buôn Ma Thuột $150.00 $150.00
Nguyễn Đăng Thành TĐ5ND CC Đà Lạt $150.00 $150.00
Phan Thới TĐ8ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Huỳnh Thanh Thu TĐ7ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Phan Năng Thu LĐIND CC Biên Hòa $150.00 $150.00
Phạm Văn Thừa TĐ3ND CC Vũng Tầu $150.00 $150.00
Nguyễn Văn Thụy LĐ1ND CC Sóc Trăng $150.00 $150.00
Lưu Cẩm Toàn TĐ2ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Ngô Văn Tốt TĐ7ND MÙ Sài Gòn $200.00 $200.00
Trần Công Trợ TĐ1ND NTT Vũng Tàu $150.00 $150.00
Trần Văn Trung [2] TĐ5ND NTT Sài Gòn $0.00 $0.00
Lê Trọng Tựu TĐ8ND MÙ Vũng Tầu $150.00 $150.00
Trần Tuyển TĐ6ND CC Sài Gòn $150.00 $150.00
Nguyễn Tân Văn TĐ7ND CT Quảng Ngãi $150.00 $150.00
Lý Văn Vượng LĐ1ND NTT Sài Gòn $200.00 $200.00
Lê Ngọc Xoàn TĐ8ND NTT Đồng Tháp $150.00 $150.00
Trần Thanh Xuân TĐ8ND CC Bình Dương $150.00 $150.00
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Nguyễn Văn Xứng TĐ6ND NTT Đà Nẵng $150.00 $150.00
$14,200.00 14,200.00

$258.00
$18,043.00

$3,585.00

CC=lost leg(s)/limb(s); CC,CT=lost leg(s) & arm(s)/hand(s); CC,MÙ=lost leg(s) and eye(s); 
CT=lost arm(s)/hand(s); CT,MÙ=lost arm(s)/hand(s) and eye(s); MÙ=lost eye(s); NTT=multiple 
wounds. Unit: TĐ=Battalion/BTN, e.g: TĐ1ND means 1st BTN, and etc.; LĐ=group of 3 BTN; 
ĐĐ=company; PB=artillery; TS=reconnaissance

Total amount sent to 86 recipients

Total amount collected during 2018 Fundraising event

Balance

Shipping charges

Notes:

Date Received: Thursday, January 10, 2019

Date sent: Saturday, January 05, 2019

Carrier Name (Hãng chuyển tiền) : Saigon Central Post, Inc. dba Hoa Phát

[1] - TPB mới, thay TPB Trần Văn Trung mất liên lạc

[2] - mất liên lạc


